
Điểm 

TBC 
Xếp loại 

1 1211513829 Phan Đăng Khoa Nam 09/06/1991 12CDSL01 0 87 4 Không Pháp luật - tổ chức quản lý dược,Dược lý - Thực hành,Dược lâm sàng - Thực hành,

2 1211513765 Nguyễn Trần Tiến Nam 22/03/1989 12CDSL01 0 87 8 Không
Sinh học và di truyền,Giải phẫu sinh lý - Thực hành,Giải phẩu - Sinh lý,Dược liệu - Thực 

hành,

3 1211513795 Huỳnh Thị Ngọc ý Nữ 26/07/1989 12CDSL01 0 87 3 Không Dược lâm sàng,Dược lâm sàng - Thực hành,

4 1211513859 Phan Thị Như ý Nữ 18/12/1989 12CDSL01 0 87 2 Không Dược lâm sàng,

5 1211513806 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 29/10/1987 12CDSL01 0 87 41 Không
Hóa phân tích - Thực hành,Hóa phân tích,Vi sinh - Ký sinh trùng,Dược liệu - Thực 

hành,Hóa dược - Thực hành,Pháp luật - tổ chức quản lý dược,Bào chế,Bà...

6 1211513904 Huỳnh Quốc Em Nam 09/07/1990 12CDSL02 0 87 4 Không Anh văn chuyên ngành Dược,

7 1211513894 Nguyễn Thị Xuân Lang Nữ 17/12/1988 12CDSL02 0 87 33 Không
Sinh học và di truyền,Hóa phân tích - Thực hành,Vi sinh và ký sinh trùng - Thực 

hành,Dược liệu - Thực hành,Dược liệu,Anh văn chuyên ngành Dược,Bào chế...

8 1211513941 Nguyễn Phan Trọng Luân Nam 16/04/1988 12CDSL02 0 87 1 Không Dược lý - Thực hành,

9 1211513942 Nguyễn Ngọc Yến Phương Nữ 08/03/1989 12CDSL02 0 87 2 Không Sinh học và di truyền,

10 1211513964 Trần Văn Thanh Nam 01/01/1990 12CDSL02 50000 87 2 Không Nợ học phí, Dược liệu -Thực hành,

11 1211513930 Dương Thị Bảo Trâm Nữ 26/12/1990 12CDSL02 0 87 56 Không
Hóa vô cơ,Hóa vô cơ - Thực hành,Thực vật dược - Thực hành,Vi sinh - Ký sinh 

trùng,Hóa sinh,Dược liệu - Thực hành,Hóa dược,Hóa dược - Thực hành,Dược li...

12 1211513935 Vy Trung Vũ Nam 02/11/1991 12CDSL02 0 87 0 6.9
Trung bình 

khá
Có

13 1211513890 Nguyễn Trường Vủ Nam 13/04/1991 12CDSL02 0 87 0 6.85
Trung bình 

khá
Có

14 1211513974 Lý Thị Đông Nữ 10/04/1991 12CDSL03 0 87 2 Không Bào chế - Thực hành,

15 1211514050 Trần Phượng Nhu Nữ 06/04/1983 12CDSL03 0 87 0 6.61
Trung bình 

khá
Có

16 1211514049 Đặng Thy Trúc Nữ 01/08/1988 12CDSL03 30000 87 20 Không
Nợ học phí, Hóa vô cơ,Thực vật dược - Thực hành,Dược liệu,Anh văn chuyên ngành 

Dược,Dược lý - Thực hành,Dược lý,Dược lâm sàng,Pháp chế dược,Đường lối ...

17 1211514110 Nguyễn Thị Liên Nữ 10/11/1985 12CDSL04 0 87 2 Không Dược liệu

18 1211514100 Trương Giang Ngân Nữ 17/11/1979 12CDSL04 0 87 2 Không Bào chế 1 - Thực hành,

19 1211514441 Nguyễn Bá Anh Nam 29/10/1990 12CDSL05 0 87 0 6.1
Trung bình 

khá
Có

20 1211514852 Nguyễn Huỳnh Kim Anh Nữ 06/11/1991 12CDSL05 0 87 0 6.39
Trung bình 

khá
Có

21 1211514789 Vũ Thị Ngọc Anh Nữ 15/09/1992 12CDSL05 0 87 0 6.35
Trung bình 

khá
Có

22 1211514482 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 24/12/1981 12CDSL05 0 87 0 6.28
Trung bình 

khá
Có
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23 1211514778 Nguyễn Trung Đông Nam 22/01/1991 12CDSL05 0 87 7 Không Dược lý,Dược lâm sàng - Thực hành,Hóa dược,

24 1211514811 Nguyễn Quốc Dương Nam 13/05/1991 12CDSL05 0 87 11 Không Sinh học và di truyền,Hóa sinh,Hóa dược,Dược liệu,Dược lâm sàng - Thực hành,

25 1211514756 Nguyễn Thị Hiền Nữ 24/05/1990 12CDSL05 0 87 4 Không Anh văn chuyên ngành Dược,

26 1211514554 Võ Thị Phấn Nữ 27/09/1975 12CDSL05 0 87 0 6.2
Trung bình 

khá
Có

27 1211514442 Hoàng Thị Thơm Nữ 10/04/1990 12CDSL05 0 87 4 Không Hóa vô cơ - Thực hành,Hóa sinh,

28 1211514448 Trà Thị Hồng Thúy Nữ 13/10/1991 12CDSL05 0 87 0 6.91
Trung bình 

khá
Có

29 1211514724 Dương Thị Thiên Trang Nữ 07/06/1991 12CDSL05 0 87 1 Không Dược lý - Thực hành,

30 1211514767 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 09/03/1991 12CDSL05 0 87 2 Không Đảm bảo chất lượng thuốc,

31 1211514761 Nguyễn Thị Bích Triều Nữ 1987 12CDSL05 30000 87 38 Không
Nợ học phí, Hóa vô cơ - Thực hành,Thực vật dược - Thực hành,Dược liệu - Thực 

hành,Hóa dược - Thực hành,Pháp luật - tổ chức quản lý dược,Dược lý - Thực...

32 1211514747 Nguyễn Đức Trung Nam 09/09/1990 12CDSL05 0 87 8 Không
Hóa phân tích,Dược lý - Thực hành,Dược lý,Dược lâm sàng - Thực hành,Pháp chế 

dược,

33 1211514605 Nguyễn Trung Tú Nam 02/11/1990 12CDSL05 0 87 1 Không Thực vật dược,

34 1211514781 Lê Công Vũ Nam 21/01/1990 12CDSL05 0 87 0 6.21
Trung bình 

khá
Có

35 1211516299 Trịnh Thị Đức Diễn Nữ 07/11/1987 12CDSL06 0 87 4 Không Hóa dược - Thực hành,Dược lý - Thực hành,Dược lâm sàng,

36 1211515145 Nguyễn Thế Dương Nữ 19/02/1988 12CDSL06 0 87 0 6.5
Trung bình 

khá
Có

37 1211514878 Đỗ Huỳnh Trúc Giang Nữ 17/11/1992 12CDSL06 0 87 0 6.53
Trung bình 

khá
Có

38 1211515128 Nguyễn Thị Hằng Nữ 06/09/1987 12CDSL06 -644000 87 2 Không Hóa vô cơ - Thực hành,Vi sinh và ký sinh trùng - Thực hành,

39 1211515131 Nguyễn Thị Trà Mi Nữ 27/03/1991 12CDSL06 60000 87 42 Không
Nợ học phí, Giải phẩu - Sinh lý,Dược liệu - Thực hành,Hóa dược - Thực hành,Anh văn 

chuyên ngành Dược,Dược lý - Thực hành,Bào chế,Bào chế - Thực hành,K...

40 1211515256 Nguyễn Phượng Loan Nữ 06/08/1991 12CDSL07 0 87 2 Không Dược liệu,

41 1211515587 Bùi Thị Nga Nữ 10/07/1988 12CDSL07 0 87 0 6.63
Trung bình 

khá
Có

42 1211515259 Lê Hồng Phong Nam 21/09/1984 12CDSL07 0 87 0 6.56
Trung bình 

khá
Có

43 1211515515 Phạm Thị Lệ Quyên Nữ 20/03/1989 12CDSL07 0 87 0 6.12
Trung bình 

khá
Có

44 1211515532
Nguyễn Ngọc 

Phương
Thư Nữ 17/08/1989 12CDSL07 0 87 7 Không Quản trị kinh doanh dược,Dược liệu,

45 1211515676 Mai Thành Tiến Nam 08/10/1992 12CDSL07 0 87 0 7.17 Khá Có

46 1211515603 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 06/05/1991 12CDSL07 0 87 2 Không Dược lý,

47 1211515561 Hồ Thị Ngọc Trinh Nữ 29/06/1992 12CDSL07 0 87 0 7.03 Khá Có

48 1211515513 Lê Tường Vi Nữ 28/02/1991 12CDSL07 30000 87 12 Không
Nợ học phí, Dược lý - Thực hành,Dược lý,Marketing dược,Thực tốt nghiệp nghiệp cao 

đẳng - Dược,Quản trị kinh doanh dược,Đường lối cách mạng của Đảng cộ...

49 1211515907 Vũ Trường An Nữ 09/10/1992 12CDSL08 0 87 0 6.4
Trung bình 

khá
Có

50 1211516050 Nguyễn Hoàng Đậm Nam 05/02/1988 12CDSL08 0 87 5 Không Dược lâm sàng - Thực hành,Quản trị kinh doanh dược,



51 1211516056 Trương Thị Mai Gioanh Nữ 24/12/1988 12CDSL08 0 87 0 6.3
Trung bình 

khá
Có

52 1211515915 Lê Xuân Hùng Nam 04/04/1990 12CDSL08 30000 87 37 Không
Nợ học phí, Sinh học và di truyền,Giải phẩu - Sinh lý,Dược liệu - Thực hành,Hóa 

dược,Hóa dược - Thực hành,Anh văn chuyên ngành Dược,Dược lý - Thực hàn...

53 1211515926 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 09/09/1990 12CDSL08 0 87 0 6.57
Trung bình 

khá
Có

54 1211516046 Nguyễn Đào Anh Minh Nam 04/09/1986 12CDSL08 0 87 3 Không Bào chế 1,

55 1211515973 Vũ Thị Thúy Mỵ Nữ 16/05/1988 12CDSL08 0 87 0 6.39
Trung bình 

khá
Có

56 1211516063 Nguyễn Hà Hoài Nhi Nữ 30/08/1989 12CDSL08 644000 87 3 Không Nợ học phí, Hóa hữu cơ - Thực hành,Dược lý - Thực hành,Dược lâm sàng - Thực hành,

57 1211515852 Ngô Nghĩa Vân Thanh Nữ 17/07/1991 12CDSL08 0 87 0 6.82
Trung bình 

khá
Có

58 1211516020 Võ Thị Minh Thùy Nữ 08/03/1991 12CDSL08 30000 87 1 Không Nợ học phí, Thực vật dược,

59 1211515997 Nguyễn Lê Thủy Tiên Nữ 08/12/1992 12CDSL08 0 87 16 Không
Giải phẫu sinh lý - Thực hành,Vi sinh - Ký sinh trùng,Dược liệu - Thực hành,Dược 

liệu,Dược lý - Thực hành,Bào chế,Dược lâm sàng - Thực hành,Marketing ...

60 1211515978 Lê Thị Ngọc Trâm Nữ 05/08/1992 12CDSL08 0 87 0 6.4
Trung bình 

khá
Có

61 1211515855 Vũ Minh Trúc Nữ 18/09/1992 12CDSL08 0 87 0 6.32
Trung bình 

khá
Có

62 1211516168 Lê Thị Bé Diễm Nữ 20/03/1992 12CDSL09 0 87 1 Không Dược lâm sàng - Thực hành,

63 1211516309 Nguyễn Dương Nam 03/07/1991 12CDSL09 0 87 19 Không
Hóa sinh,Hóa dược,Pháp luật - tổ chức quản lý dược,Dược lý - Thực hành,Kiểm 

nghiệm thuốc - Thực hành,Dược lý,Dược lâm sàng,Dược lâm sàng - Thực hành,B...

64 1211516129 Phạm Thị Ninh Nữ 19/05/1990 12CDSL09 0 87 2 Không Kinh tế dược,

65 1211516162 Vũ Thị Xuân Oanh Nữ 15/05/1991 12CDSL09 0 87 0 6
Trung bình 

khá
Có

66 1211516135 Nguyễn Văn Quýt Nam 12/06/1988 12CDSL09 0 87 16 Không
Vi sinh và ký sinh trùng - Thực hành,Hóa dược,Dược lý - Thực hành,Dược lý,Kiểm 

nghiệm thuốc,Dược lâm sàng,Bệnh học,

67 1211516175 Dương Thanh Thúy Nữ 30/01/1980 12CDSL09 0 87 4 Không Hóa dược,

68 1211516377 Nguyên Thị Thoại Trâm Nữ 11/05/1987 12CDSL09 0 87 0 6.09
Trung bình 

khá
Có

69 1211516087 Trần Thị Hồng Vân Nữ 15/09/1988 12CDSL09 702000 87 22 Không
Nợ học phí, Vi sinh - Ký sinh trùng,Hóa sinh,Hóa dược,Dược lý - Thực hành,Bào chế - 

Thực hành,Kỹ năng giao tiếp, bán hàng,Dược lý,Dược lâm sàng - Thực...

70 1211516308 Lê Quang Viên Nam 02/12/1991 12CDSL09 -356500 87 0 6.57
Trung bình 

khá
Có

71 1211516425 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Nữ 25/11/1988 12CDSVL01 0 87 4 Không
Dược lâm sàng - Thực hành,Đảm bảo chất lượng thuốc,Thực tốt nghiệp nghiệp cao 

đẳng - Dược,

72 1211516433 Lê Nguyễn Lam Trân Nữ 03/03/1979 12CDSVL01 0 87 9 Không
Vi sinh và ký sinh trùng - Thực hành,Dược liệu - Thực hành,Bào chế,Quản lý tồn trữ 

thuốc,Dược lâm sàng,

73 1211516455 Nguyễn Thị Nguyên Trinh Nữ 31/03/1984 12CDSVL01 0 87 65 Không
Sinh học và di truyền,Giải phẩu - Sinh lý,Hóa hữu cơ,Hóa hữu cơ - Thực hành,Giáo dục 

thể chất 3,Thực vật dược,Thực vật dược - Thực hành,Vi sinh - Ký s...

74 1311526879 Nguyễn Thị Ngọc Cúc Nữ 30/01/1991 13CDSL01 0 87 4 Không Hóa dược,

75 1311526882 Nguyễn Bá Cường Nam 18/03/1988 13CDSL01 0 87 30 Không
Bệnh học, Sinh học và di truyền,Hóa vô cơ - Thực hành,Xác suất và thống kê y 

dược,Hóa sinh,Hóa dược,Anh văn chuyên ngành Dược,Bào chế - Thực hành,Dược...

76 1311526906 Trương Xuân Cường Nam 06/12/1986 13CDSL01 0 87 2 Không Hóa vô cơ,

77 1311526918 Nguyễn Thị Anh Đào Nữ 02/10/1989 13CDSL01 0 87 0 6.88
Trung bình 

khá
Có

78 1311520056 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 23/09/1992 13CDSL01 0 87 2 Không Dược lý,



79 1311521305 Bùi Thị Mỹ Duyên Nữ 24/12/1992 13CDSL01 0 87 0 6.86
Trung bình 

khá
Có

80 1311526884 Bùi Đình Hiếu Nam 10/08/1986 13CDSL01 0 87 7 Không Hóa vô cơ,Hóa vô cơ - Thực hành,Quản lý tồn trữ thuốc,

81 1311526895 Lê Thị Hồng Nữ 07/10/1989 13CDSL01 0 87 0 6.63
Trung bình 

khá
Có

82 1311526902 Nguyễn Thị Kim Huệ Nữ 27/10/1986 13CDSL01 0 87 0 6.69
Trung bình 

khá
Có

83 1311526894 Phan Quốc Khánh Nam 07/05/1984 13CDSL01 0 87 4 Không Hóa vô cơ,Dược lâm sàng,

84 1311518576 Nguyễn Thị Lai Nữ 03/06/1991 13CDSL01 0 87 0 6.41
Trung bình 

khá
Có

85 1311519003 Đặng Thị Hồng Lan Nữ 19/02/1989 13CDSL01 30000 87 0 Không Nợ học phí

86 1311526921 Mai Thị Phương Loan Nữ 09/01/1985 13CDSL01 0 87 2 Không Bào chế,

87 1311526920 Lý Phương Mai Nữ 29/06/1985 13CDSL01 0 87 0 6.4
Trung bình 

khá
Có

88 1311526885 Trần Thị Thoại Mi Nữ 10/11/1989 13CDSL01 0 87 3 Không Hóa sinh

89 1311526892 Lê Hoàng Nam Nam 05/05/1984 13CDSL01 0 87 28 Không
Giải phẫu sinh lý - Thực hành,Hóa vô cơ - Thực hành,Vật lí đại cương,Thực vật dược,Vi 

sinh và ký sinh trùng - Thực hành,Hóa sinh,Hóa dược,Anh văn chuy...

90 1311526889 Phan Văn Bé Năm Nam 23/11/1985 13CDSL01 0 87 0 6.76
Trung bình 

khá
Có

91 1311522915 Nguyễn Đình Nghiêm Nam 24/09/1991 13CDSL01 0 87 2 Không Hóa vô cơ - Thực hành,

92 1311526919 Đặng Kim Oanh Nữ 18/09/1985 13CDSL01 0 87 0 6.31
Trung bình 

khá
Có

93 1311526922 Nguyễn Thị Linh Phi Nữ 27/04/1992 13CDSL01 0 87 17 Không Hóa sinh,Hóa dược,Dược liệu,Bào chế,Dược lý,Dược lâm sàng,Bệnh học,

94 1311520378 Huỳnh Thị Hồng Thắm Nữ 16/08/1991 13CDSL01 -594000 87 11 Không
Vi sinh và ký sinh trùng - Thực hành,Hóa sinh,Hóa dược,Dược liệu,Dược liệu -Thực 

hành,

95 1311522368 Nguyễn Huỳnh Anh Thư Nữ 22/10/1993 13CDSL01 0 87 0 6.47
Trung bình 

khá
Có

96 1311526887 Nguyễn Hữu Thuận Nam 10/01/1988 13CDSL01 0 87 4 Không Sinh học và di truyền,Hóa vô cơ - Thực hành,

97 1311526883 Hồ Thị Kiều Tiên Nữ 26/06/1990 13CDSL01 0 87 4 Không Hóa vô cơ - Thực hành,Bào chế,

98 1311526924 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 10/05/1992 13CDSL01 0 87 0 6.68
Trung bình 

khá
Có

99 1311526912 Thân Thị Tú Trinh Nữ 10/12/1988 13CDSL01 0 87 0 6.74
Trung bình 

khá
Có

100 1311526923 Nguyễn Thị Phương Trúc Nữ 12/03/1990 13CDSL01 0 87 8 Không Hóa sinh,Hóa dược,Dược lý,

101 1311517645 Lê Thị Hồng Vân Nữ 01/08/1992 13CDSL01 0 87 0 6.75
Trung bình 

khá
Có

102 1311526965 Lê Tự Chế Nam 08/06/1973 13CDSVL01 0 87 42 Không
Hóa sinh,Dược liệu - Thực hành,Hóa dược - Thực hành,Pháp luật - tổ chức quản lý 

dược,Dược lý - Thực hành,Bào chế,Bào chế - Thực hành,Kiểm nghiệm thuốc...

103 1311526950 Nguyễn Thị Chi Nữ 30/10/1987 13CDSVL01 0 87 0 6.91
Trung bình 

khá
Có

104 1311526943 Trương Quốc Đạt Nam 14/11/1986 13CDSVL01 0 87 33 Không
Hóa hữu cơ - Thực hành,Hóa vô cơ - Thực hành,Thực vật dược,Thực vật dược - Thực 

hành,Hóa dược,Hóa dược - Thực hành,Pháp luật - tổ chức quản lý dược,Dư...

105 1311526944 Trương Minh Đồng Nam 16/11/1978 13CDSVL01 0 87 0 6.51
Trung bình 

khá
Có

106 1311526977 Phùng Thùy Dương Nữ 19/01/1985 13CDSVL01 0 87 3 Không Hóa sinh,



107 1311526970 Lê Hoàng Mỹ Hân Nữ 14/07/1986 13CDSVL01 0 87 56 Không
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin,Hóa sinh,Dược liệu - Thực 

hành,Hóa dược,Hóa dược - Thực hành,Anh văn chuyên ngành Dược,Pháp luật - tổ ...

108 1311526935 Huỳnh Thị Mỹ Hảo Nữ 24/04/1991 13CDSVL01 0 87 0 6.51
Trung bình 

khá
Có

109 1311526959 Hoàng Mộng Thùy Linh Nữ 31/01/2015 13CDSVL01 0 87 48 Không
Hóa sinh,Dược liệu - Thực hành,Hóa dược - Thực hành,Anh văn chuyên ngành 

Dược,Pháp luật - tổ chức quản lý dược,Dược lý - Thực hành,Bào chế,Bào chế - T...

110 1311526960 Trần Thụy Hoàng Mai Nữ 08/11/1989 13CDSVL01 0 87 92 Không
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin,Sinh học và di truyền,Giải phẫu sinh 

lý - Thực hành,Hóa phân tích - Thực hành,Hóa hữu cơ,Hóa hữu cơ - ...

111 1311526962 Bùi Thị Yến Ngọc Nữ 20/12/1987 13CDSVL01 0 87 63 Không
Hóa vô cơ - Thực hành,Vật lí đại cương,Thực vật dược,Thực vật dược - Thực 

hành,Hóa sinh,Dược liệu - Thực hành,Hóa dược,Hóa dược - Thực hành,Dược liệu,...

112 1311526980 Nguyễn Thị Thục Quyên Nữ 02/02/1974 13CDSVL01 0 87 86 Không
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin,Giải phẫu sinh lý - Thực hành,Hóa 

phân tích - Thực hành,Hóa hữu cơ,Hóa hữu cơ - Thực hành,Hóa phân tíc...

113 1311526974 Trần Thị Thắm Nữ 20/05/1981 13CDSVL01 0 87 56 Không
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin,Hóa sinh,Dược liệu - Thực 

hành,Hóa dược,Hóa dược - Thực hành,Anh văn chuyên ngành Dược,Pháp luật - tổ ...

114 1311526934 Nguyễn Tứ Thông Nam 22/11/1991 13CDSVL01 0 87 32 Không
Sinh học và di truyền,Hóa dược,Anh văn chuyên ngành Dược,Pháp luật - tổ chức quản 

lý dược,Dược lý - Thực hành,Bào chế,Bào chế - Thực hành,Kỹ năng giao...

115 1311526956 Kim Thị Bích Thủy Nữ 02/02/1989 13CDSVL01 0 87 3 Không Hóa dược,

116 1311526961 Nguyễn Thị Thúy Tiên Nữ 01/09/1989 13CDSVL01 0 87 0 6.69
Trung bình 

khá
Có

117 1311526975 Dương Thị Thùy Vân Nữ 10/06/1978 13CDSVL01 0 87 4 Không Hóa hữu cơ,Hóa vô cơ,

118 1311526939 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ 04/12/1989 13CDSVL01 0 87 49 Không
Hóa sinh,Hóa dược,Anh văn chuyên ngành Dược,Pháp luật - tổ chức quản lý 

dược,Dược lý - Thực hành,Bào chế,Bào chế - Thực hành,Kiểm nghiệm thuốc - Thực ...

Người lập biểu

ThS. Hoàng Hữu Tiến

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 05 năm 2016


